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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  
VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI 

National technical regulation on aids to navigation 

 

 

1. QUY ðỊNH CHUNG 

 

1.1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy ñịnh các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo 

hiệu hàng hải ñược lắp ñặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. 

1.2. ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có hoạt ñộng liên quan ñến công tác thiết kế, chế tạo, xây dựng, quản lý vận 

hành, khai thác báo hiệu hàng hải và các công tác khác có liên quan ñến báo hiệu 

hàng hải tại Việt Nam. 

1.3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như 

sau: 

1.3.1. Báo hiệu hàng hải là thiết bị hoặc công trình ñược thiết lập ñể chỉ dẫn 

cho người ñi biển ñịnh hướng và xác ñịnh vị trí của tàu thuyền. 

1.3.2. Tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất tính từ 

người quan sát ñến báo hiệu mà người quan sát nhận biết ñược báo hiệu ñó ñể ñịnh 

hướng hoặc xác ñịnh vị trí của mình. 

1.3.3. Tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất 

mà người quan sát có thể nhận biết ñược báo hiệu vào ban ngày; ñược xác ñinh với 

tầm nhìn xa khí tượng bằng 10 hải lý. 

1.3.4. Tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất 

mà người quan sát có thể nhận biết ñược tín hiệu ánh sáng của báo hiệu. 

1.3.5. Tầm hiệu lực danh ñịnh của báo hiệu hàng hải là tầm hiệu lực ánh sáng 

của báo hiệu trong ñiều kiện khí quyển có tầm nhìn xa khí tượng là 10 hải lý (tương 

ứng với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) với ngưỡng cảm ứng ñộ sáng 

của mắt người quan sát quy ước bằng 0,2 micro-lux. 
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